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Chưa thu 

được
Ghi chú

1 16020139 Kiều Đức Khuê K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 85,000,000 85,000,000

2 16020157 Vũ Tuấn Phúc K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 23,400,000 23,400,000 Nợ 1 môn kỳ hè 18-19

3 16022314 Phạm Chiến Trung K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 17,800,000 17,800,000
4 16020039 Nguyễn Thành Đạt K16HDHXH K61KHMT-CLC 75,000,000 75,000,000
5 16020209 Phạm Văn Đại K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
6 16020214 Bùi Văn Trí Dũng K16HDHXH K61KHMT-CLC 26,200,000 26,200,000
7 16020228 Đồng Việt Hoàng K16HDHXH K61KHMT-CLC 18,500,000 17,100,000 1,400,000
8 16020236 Phạm Thanh Hùng K16HDHXH K61KHMT-CLC 18,500,000 17,100,000 1,400,000
9 16020237 Vũ Phúc Hưng K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000

10 16020245 Trịnh Thị Lan K16HDHXH K61KHMT-CLC 18,500,000 1,400,000 17,100,000
11 16020246 Đào Tuấn Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
12 16020249 Đào Xuân Lộc K16HDHXH K61KHMT-CLC 23,400,000 23,400,000
13 16020250 Lê Tuấn Long K16HDHXH K61KHMT-CLC 60,000,000 60,000,000 Nợ 3 kỳ HP

14 16020278 Đỗ Đức Tâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
15 16020298 Nguyễn Quốc Việt K16HDHXH K61KHMT-CLC 60,000,000 60,000,000 Nợ 3 kỳ HP

16 16020300 Bùi Đức Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
17 16020397 Nguyễn Thanh Lâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 19,200,000 19,200,000
18 16022404 Lưu Trường Giang K16HDHXH K61KHMT-CLC 21,300,000 21,300,000
19 16022409 Nguyễn Thị Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
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19 16022409 Nguyễn Thị Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000

20 16022491 Hoàng Tuấn Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 39,800,000 39,800,000
Nợ HP, HL, CT kỳ 2/18-

19

Cộng K61 596,600,000 35,600,000 561,000,000
1 17020174 Nguyễn Thế Duyệt K17HDHXH K62KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
2 17021204 Nguyễn Việt An K17HDHXH K62KHMT-CLC 34,900,000 34,900,000 Nợ 1 kỳ HP

3 17021221 Nguyễn Thành Duy K17HDHXH K62KHMT-CLC 45,000,000 45,000,000 Nợ 2 kỳ HP

4 17021231 Đỗ Thành Đạt K17HDHXH K62KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
5 17021266 Nguyễn Xuân Huy K17HDHXH K62KHMT-CLC 17,100,000 15,000,000 2,100,000
6 17021274 Nguyễn Duy Khánh K17HDHXH K62KHMT-CLC 45,000,000 45,000,000 Nợ 2 kỳ HP

7 17021279 Lê Cao Tùng Lâm K17HDHXH K62KHMT-CLC 16,400,000 15,000,000 1,400,000 Nợ 2 kỳ HP

8 17021290 Nguyễn Thành Lộc K17HDHXH K62KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000
9 17021359 Nguyễn Ngọc Anh Vũ K17HDHXH K62KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000

10 17020488 Nguyễn Thanh Bình K17HDHXH K62KTĐT-CLC 15,000,000 15,000,000

11 17020499 Phạm Minh Đức K17HDHXH K62KTĐT-CLC 47,800,000 25,000,000 22,800,000
Phụ huynh xin đến 

cuối năm đóng nốt

12 17020530 Đỗ Hoàng Nam K17HDHXH K62KTĐT-CLC 55,000,000 55,000,000 Nợ 4 kỳ HP

13 17020545 Trần Lưu Tôn K17HDHXH K62KTĐT-CLC 15,003,000 15,003,000
Thiếu BHYT 2019 (SV 

mới đóng 522,420đ)

14 17020548 Nguyễn Thành Trung K17HDHXH K62KTĐT-CLC 45,000,000 45,000,000 Nợ 2 kỳ HP

15 17020551 Quách Văn Tuấn K17HDHXH K62KTĐT-CLC 15,000,000 15,000,000
16 17020554 Phạm Nguyên Vũ K17HDHXH K62KTĐT-CLC 55,000,000 55,000,000 Nợ 4 kỳ HP

Cộng K62 466,203,000 55,000,000 411,203,000
1 18020155 Đỗ Quang Anh K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 17,500,000 17,500,000
2 18020190 Hoàng Đình Bách K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 34,891,775 34,891,775 Nợ 1 kỳ HP

3 18020225 Vũ Minh Chiến K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 34,891,775 34,891,775 Nợ 1 kỳ HP

4 18020436 Dương Thị Hà K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 47,391,775 47,391,775 Nợ 2 kỳ HP

5 18020475 Trần Minh Hiệp K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 34,891,775 34,891,775 Nợ 1 kỳ HP

6 18020552 Nguyễn Minh Hoàng K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 47,391,775 47,391,775 Nợ 2 kỳ HP

7 18020757 Nguyễn Phương Liên K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 47,391,775 47,391,775 Nợ 2 kỳ HP

8 18020849 Đoàn Đức Long K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 12,200,000 12,200,0008 18020849 Đoàn Đức Long K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 12,200,000 12,200,000
9 18020791 Nguyễn Đức Long K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 17,500,000 12,200,000 5,300,000



TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp Tổng phải thu Đã thu
Chưa thu 

được
Ghi chú

10 18020107 Nguyễn Trường An K18HDHXH K63KHMT-CLC 47,391,775 47,391,775 Nợ 2 kỳ HP

11 18020347 Lê Anh Đức K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000
12 18020484 Vũ Chí Hiếu K18HDHXH K63KHMT-CLC 47,391,775 47,391,775 Nợ 2 kỳ HP

13 18020565 Đào Huy Hoàng K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000
14 18020808 Nguyễn Hoàng Long K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000
15 18021009 Nguyễn Quang Phúc K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000
16 18021058 Nguyễn Kiến Quốc K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000
17 18021077 Nguyễn Hoàng Sơn K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000
18 18021162 Nguyễn Ngọc Thắng K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,391,775 17,391,775 Trả lại LP nhập học

19 18021361 Nguyễn Anh Tuấn K18HDHXH K63KHMT-CLC 17,500,000 17,500,000

Cộng K63 528,725,975 12,200,000 516,525,975
1 19020099 Nguyễn Việt Hoàng K19HDHXH K64CNTT-CLC 12,500,000 12,500,000
2 19020107 Khuất Bảo Kiên K19HDHXH K64CNTT-CLC 12,500,000 12,500,000
3 19020121 Đinh Quang Anh K19HDHXH K64ĐTVT-CLC 12,500,000 12,500,000
4 19021071 Đỗ Đức Thanh Lâm K19HDHXH K64CNCĐT-CLC 12,500,000 12,500,000
5 19021092 Nguyễn Vũ Phúc K19HDHXH K64CNCĐT-CLC 12,500,000 12,500,000
6 19021101 Ngô Tiến Sáng K19HDHXH K64CNCĐT-CLC 12,500,000 12,500,000
7 19021122 Nguyễn Thọ Toàn K19HDHXH K64CNCĐT-CLC 12,500,000 12,500,000
8 19021261 Hoàng Đức Hà K19HDHXH K64CNTT-CLC 12,500,000 12,500,000
9 19021386 Chu Thanh Tùng K19HDHXH K64CNTT-CLC 12,500,000 12,500,000

10 19021423 Nguyễn Sỹ Đại K19HDHXH K64ĐTVT-CLC 12,500,000 12,500,000
11 19021448 Nguyễn Công Hải K19HDHXH K64ĐTVT-CLC 12,500,000 12,500,000

Cộng K64 137,500,000 0 137,500,000

TỔNG CÁC CTĐT CLC THEO TT23 1,729,028,975 102,800,000 1,626,228,975

DUYỆT CỦA BGH PHÒNG KẾ Ngày      tháng      năm 2019DUYỆT CỦA BGH PHÒNG KẾ Ngày      tháng      năm 2019
NGƯỜI LẬP






